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(54) PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN 
THÔNG

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng, 
và trạm gốc. Phương pháp phản hồi thông tin điều khiển này bao gồm các bước: nhận, bởi 
UE (User Equipment - thiết bị người dùng), UL Grant (thông tin cấp phép đường lên) trong 
khung con n - k', trong đó UL Grant này được dùng để chỉ thị hoạt động truyền PUSCH 
(Physical Uplink Shared CHannel - kênh dùng chung đường lên vật lý) trong khung con n, 
và k'  là chỉ số liên kết đường lên; xác định thông tin HARQ-ACK (Hybrid Automatic 
repeat ReQuest ACKnowledgment - báo nhận yêu cầu lặp tự động lai) theo cấu hình liên 
quan đến đường xuống, trong đó thông tin HARQ-ACK này được mang trên PUSCH; và 
truyền PUSCH trong khung con n. Theo sáng chế, thông tin HARQ-ACK được xác định 
theo cấu hình liên quan đến đường xuống, nên không cần phải xác định thông tin HARQ-
ACK theo giá trị được chỉ thị bởi DAI (Downlink Assignment Index - chỉ số ấn định 
đường xuống) trong UL Grant, nhờ đó tránh được vấn đề kĩ thuật là phản hồi thông tin 
HARQ-ACK không đúng.
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